
BÁO GIÁ ĐẠI LÝ BÀN GHẾ SÂN VƯỜN - NGOÀI TRỜI 

THÁNG 09 - 2022 

STT MÃ SẢN PHẨM MÔ TẢ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH  GIÁ ĐẠI LÝ  

 
 DÒNG SẢN PHẨM HỢP KIM NHÔM ĐÚC 

NGUYÊN KHỐI  
 

1 

GSVKT01 Bàn Ghế sân vườn không tay 
 (họa tiết hoa hồng) 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: trắng, vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

42*37*85 

 

1,210,000 

BSVKT01 D60*72 1,430,000 

2 

GSVKT02 Bàn Ghế sân vườn không tay 
 (họa tiết lá cây) 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: trắng, vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

42*37*88 

 

1,210,000 

BSVKT02 D60*72 1,430,000 

3 

GSVKT03 Bàn Ghế sân vườn không tay 
 (họa tiết hoa Tulip) 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: trắng, vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

42*37*88 

 

1,210,000 

BSVKT03 D60*72 1,430,000 

4 

GSVKT04 Bàn Ghế sân vườn không tay  
(họa tiết vương miện tròn) 

Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: trắng, vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

42*37*85 

 

1,210,000 

BSVKT04 D60*72 1,430,000 

5 GSVKT05 Bàn Ghế sân vườn không tay  42*37*88 1,370,000 

Website : Noithatdailoi.com - Email: Dailoifurniture@gmail.com 

NỘI THẤT ĐẠI  LỢI 

Địa chỉ : Số 19 NV2, Tổng Cục 5 – Yên Xá, Tân Trièu, Thanh Trì, Hà N 

Hotline: 0965.579.456 

Fanpage: NỘI THẤT ĐẠI LỢI 



BSVKT05 

(họa tiết vương miện dài) 

Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: trắng, vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D70*72 

 

1,760,000 

 

6 

GSVCT01 Bàn Ghế sân vườn có tay 
(họa tiết quả trám) 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: trắng, vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

63*68*86 

 

1,820,000 

BSVCT01 D80*73 2,200,000 

7 

GSVCT02 
Bàn Ghế sân vườn có tay 
(họa tiết ô vuông)                        
Bàn tròn có khay nướng D103 

Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

65*69*89 

 

1,820,000 

BSVCT02 D103*73 5,500,000 

8 

GSVCT02 
Bàn Ghế sân vườn có tay 
(họa tiết ô vuông)               
 Bàn vuông D78*78. 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: trắng, vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

65*69*89 

 

1,820,000 

BSVCT03 80*80*73 3,300,000 

9 

GSVCT04 Bàn Ghế sân vườn có tay 
 (họa tiết hoa sen) 
Bàn vuông D80*80. 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: trắng, vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

65*69*89 

 

1,820,000 

BSVCT04 80*80*73 3,300,000 

10 

GSVCT04 Bàn Ghế sân vườn có tay 
 (họa tiết hoa sen) 
Bàn tròn D126 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: trắng, vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

65*69*89 

 

1,820,000 

BSVCT06 D126*73 6,160,000 

11 GSVCT03 
Bàn Ghế sân vườn có tay  

(họa tiết quả trám liền) 

Bàn tròn D100 
65*69*89 1,930,000 



BSVCT07 

Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: trắng, vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D100*73 

 

4,620,000 

12 

GSVCT04 Bàn Ghế sân vườn có tay 
 (họa tiết hoa sen) 
Bàn tròn D90 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: trắng, vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

65*69*89 

 

1,820,000 

BSVCT08 D90*73 3,630,000 

 

13 

GSVCT03 Bàn Ghế sân vườn có tay 
 (họa tiết quả trám liền) 
Bàn tròn D80 mặt đá 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: đồng đỏ 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

65*69*89 

 

1,930,000 

BSVCT09 D80*73 3,740,000 

14 

GSVCT05 Bàn Ghế sân vườn có tay 
 (họa tiết hoa cúc) 
Bàn tròn D100 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: đồng đỏ 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

65*69*89 

 

2,530,000 

BSVCT07 D100*73 4,640,000 

15 

GSVCT02 
Bàn Ghế sân vườn có tay 
 (họa tiết ô vuông) 
Bàn chữ nhật 150*90*73cm. 

Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

65*69*89 

 

1,820,000 

BSVCT05 150*90*73 7,480,000 

16 

GSVCT05 
Bàn Ghế sân vườn có tay 
 (họa tiết hoa cúc) 
Bàn chữ nhật 180*90*73cm 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: đồng đỏ 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

65*69*89 

 

2,530,000 

BSVCT10 180*90*73 10,000,000 



17 GCSV01 

Ghế chờ (họa tiết quả trám) 

Kích thước: 150*65*90cm. 

Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

150*65*90 

 

6,380,000 

18 GCSV02 

Ghế chờ (họa tiết quả trám có 

hình hoa) 
Kích thước: 130*63*85cm. 

Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

130*63*85 

 

4,510,000 

19 BC01 

Bàn chờ nhỏ 
Kích thước: 57*57*50cm. 

Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc 

sơn tĩnh điện 
Màu sắc: vàng đồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

57*57*50 

 

2,420,000 

 

20 XD02PIN 

Xích đu 2 chỗ (mái che Pin 

năng lượng mặt trời) 
Kích thước: 162*126*183cm. 
Chất liệu, mô tả: Hợp kim nhôm đúc, 

2 chỗ ngồi có đệm, mái che Pin năng 

lượng mặt trời, có đèn đọc sách buổi 

tối, giá để café, đồ uống. 
Màu sắc: đồng đen 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

162*126*183 

 

12,100,000 

21 XD03PIN 

Xích đu 3 chỗ (mái che Pin 

năng lượng mặt trời) 
Kích thước: 208*120*183cm. 
Chất liệu, mô tả: Hợp kim nhôm đúc, 

3 chỗ ngồi có đệm, mái che Pin năng 

lượng mặt trời, có đèn đọc sách buổi 

tối, giá để café, đồ uống. 
Màu sắc: đồng đen 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

208*120*183 

 

13,750,000 

22 XD02BAT 

Xích đu 2 chỗ (mái che chất 

liệu bạt dày) 
Kích thước: 158*126*175cm. 
Chất liệu, mô tả: Hợp kim thép sơn 

tĩnh điện  công nghiệp, 2 chỗ ngồi có 

đệm, mái che chất liệu bạt dày dặn, có 

giá để café, đồ uống. 
Màu sắc: đồng đen 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

158*126*175 

 

4,950,000 



23 XD03BAT 

Xích đu 3 chỗ (mái che chất 

liệu bạt dày) 
Kích thước: 200*126*175cm. 
Chất liệu, mô tả: Hợp kim thép sơn 

tĩnh điện công nghiệp, 3 chỗ ngồi có 

đệm, mái che chất liệu bạt dày dặn, có 

giá để café, đồ uống. 
Màu sắc: đồng đen 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

200*126*175 

 

5,720,000 

24 XDND 

Xích đu nhôm đúc 
Kích thước: 157*144*237cm. 
Chất liệu, mô tả: Hợp kim nhôm đúc, 

23 chỗ ngồi. 
Màu sắc: đồng đen, trắng chấm bi 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

157*144*237 

 

20,900,000 

DÒNG SẢN PHẨM KHUNG NHÔM ĐÚC PHỐI VẢI LƯỚI TEXTILEN HOẶC SỢI MÂY PE 

GHẾ SÂN VƯỜN, NGOÀI TRỜI 

1 GSV.TEX.01 

Ghế sân vườn có tay                 
(mã: GSV.TEX.01) 
Chất liệu: Khung nhôm đúc, 

Lưới Textilen (Vải dệt) chống 

nóng. 
Màu sắc: trắng phớt hồng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

66*65*89 

 

1,160,000 

 

2 GSV.TEX.02 

Ghế sân vườn có tay 
(mã: GSV.TEX.02) 
Chất liệu: Khung nhôm đúc, 

Lưới Textilen (Vải dệt) chống 

nóng. 
Màu sắc: nâu, be 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

60*60*83 

 

1,050,000 

3 GSV.TEX.04 

Ghế sân vườn có tay 
(mã: GSV.TEX.04) 
Chất liệu: Khung nhôm đúc, 

Lưới Textilen (Vải dệt) chống 

nóng. 
Màu sắc: nâu 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

57*57*83 

 

1,210,000 

4 GSV.TEX.05 

Ghế sân vườn không tay 

(mã: GSV.TEX.05) 
Chất liệu: Khung nhôm đúc, 

Lưới Textilen (Vải dệt) chống 

nóng. 
Màu sắc: nâu, be 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

52*54*89 

 

1,160,000 



5 GSV.TEX.06 

Ghế sân vườn có tay 
(mã: GSV.TEX.06) 
Chất liệu: Khung nhôm đúc, 

Lưới Textilen (Vải dệt) chống 

nóng. 
Màu sắc: nâu 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

57*57*86 

 

1,380,000 

6 GSV.NM.01 

Ghế sân vườn có tay 
(mã: GSV.NM.01) 
Chất liệu: Khung nhôm đúc, sợi 

mây PE 
Màu sắc: trắng, vàng nhạt 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

57*57*83 

 

1,310,000 

7 GSV.NM.02 

Ghế sân vườn có tay 
(mã: GSV.NM.02) 
Chất liệu: Khung nhôm đúc, sợi 

mây PE 
Màu sắc: nâu 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

60*60*83 

 

1,310,000 

8 GSV.NM.03 

Ghế sân vườn không tay 

(mã: GSV.NM.03) 
Chất liệu: Khung nhôm đúc, sợi 

mây PE 
Màu sắc: vàng 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

46*49*84 

 

1,100,000 

 

BÀN SÂN VƯỜN, NGOÀI TRỜI 

1 BSV.CB.60 

Bàn sân vườn tròn D60 
(mã: BSV.CB.01) 
Chất liệu: Hợp kim cacbon thép 

tĩnh điện 
Màu sắc: đen 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D60*72 

 

1,380,000 

2 BSV.CB.70 

Bàn sân vườn tròn D70 
(mã: BSV.CB.02) 
Chất liệu: Hợp kim cacbon thép 

tĩnh điện 
Màu sắc: đen 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D70*72 

 

1,600,000 



3 BSV.MKT.80 

Bàn sân vườn tròn D80 

(mã: BSV.MKT.80) 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc, 

mặt kính 
Màu sắc: nâu 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D80*72 

 

1,820,000 

4 

BSV.TEX.70 Bàn sân vườn tròn mặt kính 

có lưới TEX 
Chất liệu: Hợp kim nhôm 

đúc, mặt kính có lưới Tex 

Màu sắc: nâu, be 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D70*72 

 

1,980,000 

BSV.TEX.80 D80*72 2,200,000 

5 BSV.MKV.70 

Bàn sân vườn vuông  
(mã: BSV.MKV.70) 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc, 

mặt lưới Textilen có kính phía 

trên. 
Màu sắc: nâu 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

70*70*72 

 

2,090,000 

6 BSV.MK.120 

Bàn sân vườn chữ nhật 

(mã: BSV.MK.120) 
Chất liệu: Hợp kim nhôm đúc, 

mặt kính 
Màu sắc: nâu 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

120*80*72 

 

2,090,000 

Ô DÙ NGOÀI TRỜI  

1 

OLT27DE 

Ô LỆCH TÂM TRÒN 2.7M 
Hệ khung hợp kim thép, đế hộp bê 

tông bọc inox, vải Polyester chống 

nóng 2 lớp, chống thấm, ngăn ngừa 

đến 99% tác dụng của tia UV. Có thể 

gấp gọn khi không sử dụng. 
Kích thước: 2.7m 
Chiều cao: 2.5m 
Màu sắc: đỏ, xanh, ghi, kem 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 

D2700 - Loại có đế 

 

1,430,000 

OLT27KDE D2700 - Loại 

không đế 1,070,000 

2 

OCT27DE 

Ô CHÍNH TÂM TRÒN 2.7M 
Hệ khung hợp kim nhôm, đế hộp bê 

tông bọc inox, vải Polyester chống 

nóng 2 lớp, chống thấm, ngăn ngừa 

đến 99% tác dụng của tia UV. Có thể 

gấp gọn khi không sử dụng. 
Kích thước: 2.7m 
Chiều cao: 2.5m 
Màu sắc: đỏ, xanh, ghi, kem 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 

D2700 - Loại có đế 

 

1,430,000 

OCT27KDE D2700 - Loại 

không đế 1,070,000 



3 

OX360DE 

Ô LỆCH TÂM VUÔNG 

(XOAY 360) 
Hệ khung hợp kim nhôm, đế hộp bê 

tông bọc inox, vải Polyester chống 

nóng 2 lớp, chống thấm, ngăn ngừa 

đến 99% tác dụng của tia UV. Ô xoay 

đều 360 độ. Có thể gấp gọn khi không 

sử dụng. 
Kích thước: 3m x 3m 
Chiều cao: 2.5m 
Màu sắc: xanh, kem 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 

3000x3000 - Loại 

có đế 

 

3,740,000 

OX360KDE 3000x3000 - Loại 

không đế 3,190,000 

Ghi chú: 
1 Áp dụng giá đại lý: đối với đơn hàng từ 10 triệu trở lên 

2 Giá trên là giá giao tại kho bên bán 

3 Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế GTGT 10% 

4 Miễn phí ship với đơn hàng từ trên 50 triệu, trong nội thành Hà Nội. 

5 Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 cho đến khi có báo giá mới thay thế. 

6 
Mọi thông tin vui lòng liên hệ hotline: 0965.579.456 (zalo) để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất./. 

NỘI THẤT ĐẠI LỢI 


